
Điện trở đầu cuối CACR-S-B12G5-220-PB
Số bộ phận: 1072128

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Dải điện áp hoạt động DC 0 V...5 V

mức độ ô nhiễm 3

Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L

Mức độ bảo vệ IP67

Nhiệt độ môi trường xung quanh -25 °C...80 °C

trọng lượng sản phẩm 11.6 g

Cổng nối điện 4 chân
M12x1
Phích cắm thẳng

Mã hóa giắc cắm B

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS

Vật liệu vỏ TPE-U (PU)

Vật liệu các tiếp điểm phích cắm Đồng thau
mạ vàng
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